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	Cơ thể của bé
	Cảm xúc của bé
	Nhu cầu của bé

	 
	I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	 
	 
	 
	 

	4
	Thực hiện đủ các bước của động tác hô hấp trong bài tập thể dục theo hướng dẫn
	Tập kết hợp 5 động tác cơ bản trong bài tập thể dục
	Bài 3  Nhóm động tác tập với vòng : Hô hấp :Gà gáy  /+  Tay: Hai tay đưa ra trước , lên cao / + Lưng, bụng: Hai tay lên cao nghiêng người sang 2 bên / + Chân : Kiễng chân lên khuỵu gối xuống+ Bật chuhm tách chân)
	Cả Khối
	Sân trường
	TDS
	TDS
	TDS

	9
	Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động đi kiễng gót liên tục 3m
	Đi kiễng gót liên tục 3m
	Đi kiễng gót liên tục 3m
	Cả  lớp
	Lớp học
	TDS
	TDS
	TDS

	10
	Kiểm soát được vận động đi thay đổi tốc độ theo đúng hiệu lệnh khoảng 3-4 lần
	Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
	Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
	Cả  lớp
	Lớp học
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT

	24
	Kiểm soát được vận động chạy thay đổi tốc độ theo đúng hiệu lệnh
	Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
	Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
	Cả  lớp
	Lớp học
	TDS
	TDS
	TDS

	 
	Bò bằng bàn tay bàn chân qua 4- 5m
	Bò bằng bàn tay bàn chân qua 4- 5m
	Bò bằng bàn tay bàn chân qua 4- 5m
	 
	 
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT

	51
	Ném xa bằng 1 tay về phía trước theo khả năng
	Ném xa bằng 1  tay 
	HĐH: Ném xa bằng 1 tay 
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	HĐH
	 

	63
	Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động bật xa 30 cm
	Bật xa 30 cm
	Bật xa 30 cm
	 
	 
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT

	66
	Mạnh dạn, tự tin, dứt khoát khi thực hiện vận động bật liên tục vào 5-7 vòng
	Bật liên tục vào vòng
	HĐH : Bật liên tục vào vòng
	Cả  lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐH

	 
	Thích chơi các trò chơi vận động. Biết luật chơi, cách chơi, phối hợp chơi với bạn vui vẻ
	Trò chơi vận động theo chủ đề, phù hợp với độ tuổi.
	TC: tay trái tay phải, Vũ điệu hóa đá, nhảy lò cò...
	Cả lớp
	Sân trường
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT

	77
	Biết vẽ hình và sao chép các chữ cái, chữ số
	Vẽ hình và sao chép các chữ cái, chữ số
	Vẽ hình và sao chép các chữ cái, chữ số
	Cá nhân
	Lớp học
	ĐTT+HĐG
	ĐTT+HĐG
	ĐTT+HĐG

	 
	Phối hợp các cử động của bàn tay ngón tay, phối hợp tay mắt trong hoạt động. Biết tự cài- cởi cúc, xâu -buộc dây
	Thực hành tự cài- cởi cúc, xâu -buộc dây
	TC: Cài cởi cúc trong các góc, hướng dẫn trẻ kỹ năng buộc dây
	Cá nhân
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	 
	Biết tết sợi đôi
	Đan tết sợi đôi
	TC: Tết tóc
	Cá nhân
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	 
	Nhận biết được 4 nhóm thực phẩm và lựa chọn được một số thực phẩm khi gọi tên nhóm
	Nhận biết thực phẩm theo 4 nhóm
	Nhận biết thực phẩm theo 4 nhóm
	Cả  lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	 
	Hình thành thói quen tốt ăn uống nhiều loại thức ăn khác nhau
	Rèn thói quen ăn uống nhiều loại thức ăn khác nhau
	- Rèn thói quen ăn các món ăn, rau, quả, uống nước theo nhu cầu hằng ngày                                        
	Cả lớp
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	 

	142
	Biết lựa chọn ăn/không ăn những thức ăn có lợi/có hại cho sức khỏe
	Lựa chọn thức ăn có lợi/ có hại cho sức khỏe con người
	- Trò chuyện về thức ăn có lơi, có hại cho sức khỏe con người ( hạn chế đồ ăn chiên rán, thức ăn đường phố, nước chưa đun sôi, nước uống có ga; thức ăn có lợi ( ăn nóng, uống nước đun sôi để nguội, nước hoa quả, ăn nhiều rau xanh, thức ăn vệ sinh,...)                                                          - Thực hành: ăn đa dạng các món ăn, thường xuyên ăn rau, củ trong các  bữa ăn ở trường
	Cá nhân
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	156
	Trẻ được chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng theo khoa học
	Chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng theo khoa học 
	- Rèn trẻ thói quen ăn đa dạng thực phẩm theo khoa học; tập luyện thể dục, vệ sinh cá nhân, mặc trang phục phù hợp theo mùa   
	Nhóm lớp
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	 
	Có kỹ năng lau mặt đúng thao tác. Có thói quen tự lau mặt
	Rèn luyện kỹ năng lau mặt
	Rèn luyện kỹ năng lau mặt
	Cá nhân
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	 
	Biết thực hiện một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt
	Thực hiện một số việc đơn giản trong sinh hoạt hằng ngày: cất dọn, vệ sinh đồ dùng đồ chơi, sử dụng dùng đồ chơi đúng cách, an toàn
	- Thực hành một số việc đơn giản trong sinh hoạt: cất dọn dùng đúng nơi quy định, lau đồ dùng đồ chơi; sử dụng đồ chơi an toàn, đúng cách
	Cá nhân
	Lớp học
	HĐC
	HĐC
	HĐC

	 
	Có kỹ năng sử dụng đồ dùng phục vụ ăn uống thành thạo, khéo léo
	Hướng dẫn cách sử dụng đồ dùng ăn uống
	Thực hành sử dụng đồ dùng ăn uống thành thạo, đúng cách, vệ sinh sạch sẽ
	Cá nhân
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	 
	Biết đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và chỗ đông người
	Cách đeo khẩu trang đúng cách và khi nào cần đeo khẩu trang
	 Thực hành cách đeo khẩu trang đúng cách và khi nào cần đeo khẩu trang
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐC
	HĐC
	HĐC

	180
	Có một số hành vi tốt trong ăn uống khi được nhắc nhở
	Không kén chọn thức ăn, ăn hết suất
	Không kén chọn thức ăn, ăn hết suất
	Cá nhân
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	193
	Biết chấp nhận và thực hiện được một số hành vi tốt trong vệ sinh phòng bệnh khi được nhắc nhở
	Giữ vệ sinh thân thể
	Biết giữ VS thân thể sạch sẽ
	Cá nhân
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	207
	Có khả năng nhận biết một số biểu hiện đặc trưng khi ốm và bước đầu biết cách phòng tránh. Biết nói với người lớn khi bị đau, chảy máu, sốt.
	Nhận biết một số biểu hiện khi ốm và cách phòng tránh đơn giản
	Nhận biết một số biểu hiện khi ốm và cách phòng tránh đơn giản
	Cá nhân
	Lớp học
	ĐTT+HĐC
	ĐTT+HĐC
	 

	 
	Biết nhận ra và không sử dụng thường xuyên các đồ dùng điện tử ( tivi, điện thoại, ipad
	Không sử dụng thường xuyên điện thoại, máy tính, ipad
	Trẻ biết nhận ra và không sử dụng thường xuyên các đồ dùng điện tử ( tivi, điện thoại, ipad)
	Cá nhân
	lóp học
	 
	 
	HĐC

	 
	Biết tránh và không làm một số hành động nguy hiểm khi được nhắc nhở phù hợp độ tuổi
	Thực hiện kỹ năng tránh và không làm một số hành động nguy hiểm khi được nhắc nhở phù hợp độ tuổi
	Rèn trẻ kỹ năng, thói quen: không cười đùa khi ăn uống dễ gây sặc
	Cả lớp
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	226
	II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	.
	.
	.
	.
	.

	229
	Biết sử dụng đúng giác quan, phối hợp các giác quan để xem xét, tìm hiểu đặc điểm của đối tượng (nhìn, nghe, ngửi, sờ…để nhận ra đặc điểm nổi bật của đối tượng)
	Các giác quan và chức năng của các giác quan
	HĐH: Khám phá đôi bàn tay
	Cả  lớp
	Lớp học
	HĐH
	 
	 

	230
	Biết một số bộ phận của cơ thể và chức năng của chúng
	Một số bộ phận cơ thể và chức năng của chúng
	Một số bộ phận cơ thể và chức năng của chúng
	Cả  lớp
	Lớp học
	ĐTT+HĐC
	 
	 

	 
	Nhận biết được sự giống và khác nhau giữa mình và bạn về một số bộ phận trên cơ thể, chiều cao, cân nặng
	Biết so sánh một số bộ phận trên cơ thể của mình, của bạn về độ cao thấp, sự thay đổi của bản thân về chiều cao cân nặng
	Biết so sánh một số bộ phận trên cơ thể của mình, của bạn về độ cao thấp, sự thay đổi của bản thân về chiều cao cân nặng
	Cả  lớp
	Lớp học
	ĐTT+HĐC
	ĐTT+HĐC
	ĐTT+HĐC

	 
	Biết phân loại đồ dùng, đồ chơi theo 2-3 dấu hiệu về chất liệu và công dụng
	Phân loại đồ dùng, đồ chơi theo 2-3 dấu hiệu về chất liệu và công dụng
	Phân loại đồ dùng, đồ chơi theo 2-3 dấu hiệu về chất liệu và công dụng
	Cả  lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	 
	Trẻ hứng thú tham gia hoạt động với sự hỗ trợ của công nghệ AI, biết sử dụng hình ảnh, âm thanh, trò chơi để khám phá, giao tiếp và thể hiện ý tưởng
	Trẻ tham gia trò chơi tương tác bằng AI: nhận diện chữ cái, số, hình khối, màu sắc, con vật, quan sát tranh, hình ảnh, video do AI tạo ra và mô tả, trao đổi với bạn, với cô
	Trẻ tham gia trò chơi tương tác bằng AI phù hợp chủ đề BT
	Cả  lớp
	Lớp học
	HĐC
	HĐC
	HĐC

	 
	Nhận biết được tác hại của việc dùng máy tính, xem tivi, điện thoại nhiều giờ liên tục
	Nhận biết được tác hại của việc dùng máy tính, xem tivi, điện thoại nhiều giờ liên tục
	Nhận biết được tác hại của việc dùng máy tính, xem tivi, điện thoại nhiều giờ liên tục
	Cả  lớp
	Lớp học
	HĐC
	 
	 

	 
	Nhận biết được chữ số 6 và sử dụng các số đó để chỉ số lượng, số thứ tự
	Nhận biết chữ số 6 và sử dụng các số đó để chỉ số lượng, số thứ tự
	HĐH: Chia nhóm số lượng 6 ra thành 2 phần
	Cả  lớp
	Lớp học
	HĐH
	 
	 

	316
	Nhận biết được chữ số 7 và sử dụng các số đó để chỉ số lượng, số thứ tự
	Nhận biết chữ số 7 và sử dụng các số đó để chỉ số lượng, số thứ tự
	HĐH: Đến đến 7, nhận biết số 7
	Cả  lớp
	Lớp học
	 
	HĐH
	 

	 
	Biết gộp các nhóm đối tượng trong phạm vi 6, đếm và nói kết quả. Biết tách một nhóm đối tượng trong phạm vi 6 thành hai nhóm bằng ít nhất 2 cách và so sánh số lượng của các nhóm
	Gộp các nhóm đối tượng trong phạm vi 6, đếm và nói kết quả. Tách một nhóm đối tượng trong phạm vi 6 thành hai nhóm bằng ít nhất 2 cách và so sánh số lượng của các nhóm
	Gộp các nhóm đối tượng trong phạm vi 6, đếm và nói kết quả. Tách1 một nhóm đối tượng trong phạm vi 6 thành hai nhóm bằng ít nhất 2 cách và so sánh số lượng của các nhóm
	Cả  lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	341
	Nhận ra được quy tắc sắp xếp của 2 đối tượng (AB) và tiếp tục thực hiện sao chép lại 
	Xếp xen kẽ (AB)
	Xếp xen kẽ (AB)
	Cả  lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	368
	Nhận biết được phía trên - phía dưới - phía trước - phái sau, tay phải - tay trái của bản thân
	Nhận biết  phía trên - phía dưới - phía trước - phái sau, tay phải - tay trái của bản thân
	Ôn Nhận biết tay phải tay trái, phía trước phía sau của bản thân
	Cả  lớp
	Lớp học
	HĐC
	 
	 

	 
	Xác định được vị trí của đồ vật (phía trước- phía sau, phía trên - phía dưới, phía phải - phía trái) so với bản thân trẻ, với bạn khác, với một vật nào đó làm chuẩn
	Xác định vị trí của đồ vật (phía trước- phía sau, phía trên - phía dưới, phía phải - phía trái) so với bản thân trẻ, với bạn khác, với một vật nào đó làm chuẩn
	HĐH:Xác định phía phải, phía trái  của của bản thân
	Cả  lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐH

	
	
	
	 Xác định vị trí của đồ vật (phía trước- phía sau, phía trên - phía dưới của đối tượng khác .                                                           
	Cả  lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	379
	Nói được tên, tuổi, giới tính của bản thân khi được hỏi
	Tên, tuổi, giới tính của bản thân
	HĐH: Sức khoẻ của bé
	Cả  lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐH

	
	
	
	Biết về bản thân
	Cả  lớp
	Lớp học
	ĐTT+HĐC
	ĐTT+HĐC
	ĐTT+HĐC

	406
	III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	.
	.
	.
	.
	.

	408
	Có khả năng nghe hiểu được các từ khái quát chỉ người, tên gọi đồ vật, sự vật, hành động, hiện tượng gần gũi, quen thuộc
	Trò chuyện, trả lời các câu hỏi, sử dụng ngôn ngữ mạch lạc để diễn đạt nguyện vọng
	Trò chuyện, trả lời các câu hỏi, sử dụng ngôn ngữ mạch lạc để diễn đạt nguyện vọng
	Cá nhân
	Lớp học
	 
	 
	HĐC

	416
	Có khả năng nghe hiểu, sử dụng các câu đơn, câu mở rộng trong giao tiếp
	Nghe hiểu, sử dụng các câu đơn, câu mở rộng trong giao tiếp
	Nghe hiểu, sử dụng các câu đơn, câu mở rộng trong giao tiếp
	Cả lớp
	Lớp học
	ĐTT+HĐC
	ĐTT+HĐC
	ĐTT+HĐC

	
	Có khả năng nghe hiểu, sử dụng các câu đơn, câu mở rộng, câu phức trong giao tiếp
	Nghe hiểu, sử dụng các câu đơn, câu mở rộng, câu phức trong giao tiếp
	Trò chuyện, sử dụng tình huống, chơi để thể hiện sắc thái biểu cảm của lời nói (vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên) và sử dụng phù hợp
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	HĐC
	 

	
	Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	HĐH: Truyện: Cháu rất nhớ bạn ấy
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	HĐH
	 

	
	Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	'Nghe truyện đọc về chủ đề  Bản thân
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐC
	HĐC
	HĐC

	
	Có khả năng nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề BT
	Cả lớp
	Lớp học
	ĐTT+HĐC
	ĐTT+HĐC
	ĐTT+HĐC

	
	Nhận ra được sắc thái biểu cảm của lời nói khi vui, buồn, tức giận, ngạc nhiên, sợ hãi và biết sử dụng phù hợp hoàn cảnh 
	Một số sắc thái biểu cảm của lời nói (vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên) và sử dụng phù hợp
	Thể hiện Một số sắc thái biểu cảm của lời nói (vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên) và sử dụng phù hợp
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐC+HĐNT
	HĐC+HĐNT
	HĐC+HĐNT

	426
	Kể rõ ràng, có trình tự về sự việc, hiện tượng nào đó để người nghe có thể hiểu được
	Kể rõ ràng, có trình tự về sự việc, hiện tượng nào đó để người nghe có thể hiểu được
	Kể rõ ràng, có trình tự về sự việc, hiện tượng nào đó để người nghe có thể hiểu được
	Cá nhân
	Lớp học
	ĐTT+HĐC
	ĐTT+HĐC
	ĐTT+HĐC

	435
	Biết bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết của bản thân bằng các câu đơn, câu đơn mở rộng
	Sử dụng câu đơn, câu mở rộng để bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết
	Sử dụng câu đơn, câu mở rộng để bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết
	Cả lớp
	Lớp học
	ĐTT+HĐC
	ĐTT+HĐC
	ĐTT+HĐC

	
	Có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao, phù hợp độ tuổi và chủ đề thực hiện. Có khả năng đọc biểu cảm bài thơ, bài ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi
	Đọc thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò vè theo chủ đề
	HĐH: Thơ: Chiếc bóng. 
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐH
	 
	 

	
	Biết kể chuyện theo đồ vật, theo tranh 
	Biết kể chuyện theo đồ vật, theo tranh 
	Kể chuyện theo đồ vật theo tranh phù hợp chủ đề BT
	Nhóm
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	
	Biết sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép trong giao tiếp
	Sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép "Vâng ạ"; "Dạ"; "Thưa", "Con xin", "Cảm ơn", "Xin lỗi", … trong giao tiếp
	- Xem video, kỹ năng sống kỹ năng giao tiếp hằng ngày: "Vâng ạ"; "Dạ"; "Thưa", "Cảm ơn", "Xin lỗi",… trong giao tiếp                                               - Thực hành kỹ năng lễ phép trong giao tiếp với bạn bè, người lớn: "Vâng ạ"; "Dạ"; "Thưa", … trong giao tiếp                    
	Cả lớp
	Lớp học
	ĐTT+HĐC
	ĐTT+HĐC
	ĐTT+HĐC

	448
	Nghe hiểu một số từ tiếng Anh đơn giản về những chủ đề gần gũi, quen thuộc
	Làm quen chương trình tiếng Anh có yếu tố nước ngoài
	Trò chuyện với trẻ về một số từ tiếng anh về các bộ phận trên cơ thể đơn giản
	Nhóm
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT

	460
	Biết nhìn vào tranh minh họa và gọi tên nhân vật trong tranh. Biết cầm sách đúng chiều và mở sách, xem tranh và "đọc" truyện. 
	Xem và nghe đọc các loại sách khác nhau. Cầm sách đúng chiều và mở sách, xem tranh và "đọc" truyện. 
	Cầm sách đúng chiều, mở sách, xem tranh và "đọc" truyện. 
	Cá nhân
	Thư viện
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	 
	 Hứng thú tham gia hoạt động với sự hỗ trợ của AI, biết khám phá, giao tiếp và thể hiện ý tưởng qua hình ảnh, âm thanh, trò chơi.
	Nghe truyện, thơ, bài hát bằng giọng đọc AI và kể lại, hát lại theo khả năng. Tham gia trò chơi tương tác bằng AI: nhận diện chữ cái, số, hình ảnh quen thuộc.Quan sát tranh, video do AI tạo ra và mô tả, trao đổi cùng bạn, cùng cô
	Nghe truyện, thơ, bài hát bằng giọng đọc AI và kể lại, hát lại theo khả năng. Tham gia trò chơi tương tác bằng AI  phù hợp chủ đề BT
	cả lớp
	Lớp học
	HĐC
	HĐC
	HĐC

	 
	Nhận dạng được chữ cái ( in thường, in hoa) trong bảng chữ cái tiếng Việt
	Nhận dạng chữ cái trong bảng chữ cái tiếng việt
	Tiết học : Trò chơi chữ cái: A,Ă,Â
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐH

	 
	Biết sử dụng các nét, hình dạng để tạo thành chữ cái.
	Dạy trẻ sử dụng các nét, hình dạng để tạo thành chữ cái.
	Trẻ sử dụng các nét, hình dạng để tạo thành chữ cái.
	Cá nhân
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	501
	IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI
	.
	.
	.
	.
	.

	504
	Nói được tên, tuổi, giới tính của bản thân 
	Tên, tuổi, giới tính của bản thân
	Tên, tuổi, giới tính của bản thân
	Cá nhân
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT

	507
	Nói được họ tên, tuổi, giới tính của bản thân, tên bố, mẹ, địa chỉ nhà hoặc điện thoại
	Một số thông tin quan trọng về bản thân và gia đình
	Sinh nhật bé
	Cá nhân
	Lớp học
	ĐTT+HĐC
	ĐTT+HĐC
	ĐTT+HĐC

	 
	Nói được điều bé thích, không thích
	Những điều bé thích, không thích
	Những điều bé thích, không thích
	Cá nhân
	Lớp học
	ĐTT+HĐC
	ĐTT+HĐC
	ĐTT+HĐC

	 
	Nói được điều bé thích, không thích, những việc bé làm được và việc gì bé không làm dược
	Sở thích, khả năng của bản thân
	Sở thích, khả năng của bản thân
	Cá nhân
	Lớp học
	ĐTT+HĐC
	ĐTT+HĐC
	ĐTT+HĐC

	 
	Nói được mình có điểm gì giống và khác bạn (dáng vẻ bên ngoài, giới tính, sở thích và khả năng)
	Điểm giống và khác nhau của mình với người khác
	Điểm giống và khác nhau của mình với người khác
	Cá nhân
	Lớp học
	ĐTT+HĐC
	ĐTT+HĐC
	ĐTT+HĐC

	 
	Biết ứng xử phù hợp với giới tính của bản thân
	Úng xử phù hợp với giới tính của bản thân
	Úng xử phù hợp với giới tính của bản thân
	Cá nhân
	Lớp học
	ĐTT+HĐG
	ĐTT+HĐG
	ĐTT+HĐG

	 
	Có khả năng đề xuất trò chơi và hoạt động thể hiện sở thích của bản thân
	Tự lựa chọn trò chơi, phân vai chơi, lựa chọn vật liệu chơi, thực hiện vai trò trong nhóm chơi. 
	Tự lựa chọn trò chơi, phân vai chơi, lựa chọn vật liệu chơi, thực hiện vai trò trong nhóm chơi. 
	Cá nhân
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	518
	Mạnh dạn tham gia vào các hoạt động, mạnh dạn khi trả lời câu hỏi
	Kể về bản thân thông qua những câu hỏi gợi mở của cô
	Trỏ chuyện với trẻ về bản thân thông qua những câu hỏi gợi mở của cô
	Cá nhân
	Lớp học
	ĐTT+HĐC
	ĐTT+HĐC
	ĐTT+HĐC

	528
	Có khả năng tự làm được một số việc đơn giản trong sinh hoạt hàng ngày
	Giặt khăn, phơi khăn
	Biết cất dọn đồ chơi ngăn nắp
	Cá nhân
	Lớp học
	HĐC
	HĐC
	HĐC

	
	
	Tự làm được một số việc đơn giản trong sinh hoạt hàng ngày
	- Thực hành mặc, cởi, gấp quần áo, để đồ dùng đúng nơi quy định                                        - Thực hành: Lau bàn ghế, kê đệm, kê bàn ghế
	Cá nhân
	Lớp học
	 
	 
	HĐC

	 
	Tự nhận xét được mức độ hoàn thành công việc. Biết thể hiện sự vui thích khi hoàn thành công việc
	Tự nhận xét được mức độ hoàn thành công việc. Biết thể hiện sự vui thích khi hoàn thành công việc
	HĐ nêu gương chủ đề BT
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐC
	HĐC
	HĐC

	544
	Biết biểu lộ cảm xúc vui, buồn, sợ hãi, tức giận
	Biểu lộ trạng thái cảm xúc qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói
	Trò chuyện, nhận ra trạng thái cảm xúc qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói của người khác                                             Thực hiện điều chỉnh hành vi qua biểu lộ trạng thái cảm xúc qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐC
	HĐC
	HĐC

	 
	Biết thể hiện sự an ủi và chia vui với người thân và bạn bè. Dễ hòa đồng với bạn bè trong nhóm chơi
	Quan tâm đến người thân và bạn bè
	Quan tâm đến người thân và bạn bè
	Cả lớp
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT

	 
	Biết kiềm chế cảm xúc tiêu cực khi được an ủi, giải thích
	Cách kiềm chế cảm xúc tiêu cực khi được an ủi, giải thích
	- Trò chuyện về một số tình huống về cách kiềm chế cảm xúc tiêu cực khi được an ủi, giải thích                                    - Xem video kỹ năng sống: Cảm xúc của bé
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	HĐC
	 

	 
	Thích chia sẻ cảm xúc, kinh nghiệm, đồ dùng, đồ chơi với những người gần gũi. Sẵn sàng giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn.
	Quan tâm và giúp đỡ người khác
	HĐH: Bé trao gửi yêu thương
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	HĐH
	 

	585
	Biết nhận xét và tỏ thái độ với hành vi" đúng" - " sai", " tốt" - " xấu" ; nhận ra việc làm của mình có ảnh hưởng đến người khác
	Nhận xét và tỏ thái độ với hành vi  " đúng" - " sai", " tốt" - " xấu"
	Trò chuyện, nhận xét về hành vi đúng sai, tốt xâu về bản thản
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐC
	HĐC
	HĐC

	591
	V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
	.
	.
	.
	.
	.

	597
	Chăm chú lắng nghe, và hưởng ứng cảm xúc (hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư, thể hiện động tác minh họa) theo bài hát, bản nhạc; thích nghe đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe kể câu chuyện phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Nghe bài hát, bản nhạc; thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; kể chuyện phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Nghe bài hát, bản nhạc; thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; kể chuyện phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Cá nhân
	Lớp học
	ĐTT+HĐC
	ĐTT+HĐC
	ĐTT+HĐC

	603
	Thích nghe và nhận biết các thể loại âm nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca, nhạc cổ điển)
	Nghe và nhận biết các thể loại âm nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca, nhạc cổ điển)
	Nghe và nhận biết các thể loại âm nhạc khác nhau về CĐ BT
	Cả lớp
	Lớp học
	ĐTT+HĐC
	ĐTT+HĐC
	ĐTT+HĐC

	
	Biết hát tự nhiên, hát được theo giai điệu bài hát quen thuộc
	Hát đúng giai điệu, lời ca bài hát 
(theo các chủ đề trọng tâm)
	Hát đúng giai điệu, lời ca bài hát 
chủ đề BT
	Cả lớp
	Lớp học
	ĐTT+HĐC
	ĐTT+HĐC
	ĐTT+HĐC

	
	Biết hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ…
	Hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ…(theo các chủ đề trọng tâm)
	HĐH: Ca hát: Khám tay
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐH
	 
	 

	
	
	
	HĐH: Rèn kỹ năng ca hát
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐH

	
	Biết phối hợp các kĩ năng cắt, xé dán để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoa, bố cục cân đối
	Biết phối hợp các kĩ năng cắt, xé dán để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoa, bố cục cân đối
	HĐH: Cắt dán khuôn mặt cảm xúc
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	HĐH
	 

	
	Biết phối hợp và lựa chọn các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu thiên nhiên để tạo ra sản phẩm
	Lựa chọn, phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên, phế liệu để tạo ra các sản phẩm
	Làm trang phục thời trang bằng lá cây
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐG+HĐNT
	HĐG+HĐNT
	HĐG+HĐNT

	
	
	
	Lựa chọn, phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên, phế liệu để tạo ra các sản phẩm theo chủ đề
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	 
	Sử dụng một số kỹ năng vẽ, nặn, cắt, xé dán, xếp hình để tạo ra sản phẩm đơn giản: 
	Có kỹ năng vẽ, nặn, cắt, xé dán, xếp hình để tạo ra sane phẩm đơn giản: 
	- Xé, dán, vẽ, nặn theo ý thích tạo ra sản phẩm theo chủ đề                              
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	 
	Biết nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng, bố cục
	Biết nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng, bố cục
	Thực hành: Nhận xét các sản phẩm tạo hình CĐ BT
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐC
	HĐC
	HĐC

	632
	Có khả năng vận động theo ý thích các bài hát, bản nhạc quen thuộc
	Vận động theo ý thích khi hát / nghe các bài hát, bản nhạc quen thuộc
	Vận động theo ý thích khi hát / nghe các bài hát, bản nhạc quen thuộc theo chủ đề
	Cá nhân
	Phòng NK
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT

	638
	Có khả năng tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra âm thanh, vận động, hát theo các bản nhạc, bài hát yêu thích
	Tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra âm thanh, vận động theo các bài hát, bản nhạc yêu thích
	Trò chơi âm nhạc: Âm thanh vui nhộn, sáng tạo vận động minh họa bài hát chủ đề
	Nhóm
	Lớp học
	ĐTT+HĐC
	ĐTT+HĐC
	ĐTT+HĐC

	
	Có khả năng nói lên ý tưởng và tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích
	Nói lên ý tưởng tạo hình của mình
	Chia sẻ, nói lên ý tưởng tạo hình của mình
	Nhóm
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG PHÂN BỔ VÀO CHỦ ĐỀ

	.
	.
	82
	69
	67

	   Trong đó: - Lĩnh vực thể chất
	.
	.
	23
	23
	22

	   - Lĩnh vực nhận thức
	.
	.
	12
	8
	9

	    - Lĩnh vực ngôn ngữ
	.
	.
	24
	13
	12

	       - Lĩnh vực tình cảm kỹ năng xã hội
	.
	.
	12
	14
	13

	    - Lĩnh vực thẩm mỹ
	.
	.
	11
	11
	11

	Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề
	.
	.
	84
	71
	70

	Trong đó: - Đón trả trẻ
	.
	.
	24
	23
	22

	                 - Thể dục sáng
	.
	.
	3
	3
	3

	                 - Hoạt động góc
	.
	.
	16
	16
	16

	                 - Hoạt động ngoài trời
	.
	.
	18
	6
	6

	                 - Vệ sinh - ăn ngủ
	.
	.
	8
	8
	7

	                 - Hoạt động chiều
	.
	.
	43
	30
	30

	                 - Thăm quan dã ngoại
	.
	.
	0
	0
	0

	                 -  Lễ hội
	.
	.
	0
	0
	0

	                 - Hoạt động học
	.
	.
	5
	5
	5

	                            Chia ra:   + Giờ thể chất
	.
	.
	1
	1
	1

	                                             + Giờ nhận thức
	.
	.
	2
	1
	2

	                                             + Giờ ngôn ngữ
	.
	.
	1
	1
	1

	                                             + Giờ TC-KNXH
	.
	.
	0
	1
	0

	                                             + Giờ thẩm mỹ
	.
	.
	1
	1
	1



	TM. NHÀ TRƯỜNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
	GIÁO VIÊN

	
[image: ]
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